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phía sau (các mục tiêu của LNOB)
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Tóm tắt phân tích vấn đề

• Trước COVID-19, tăng trưởng GDP mạnh mẽ có được nhờ bệ đỡ công nghiệp hiện đại, 

sôi động.

• Mức độ xuất khẩu hàng công nghiệp cao, thu hút khối lượng đầu tư trực tiếp nước 

ngoài kỷ lục và củng cố sự hội nhập của đất nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.

• Bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng và có thể tiếp diễn khi cơ cấu kinh tế thay đổi 

nhằm đãi ngộ tốt hơn cho những người lao động có kỹ năng trung bình và cao.

• Để tạo ra sự thịnh vượng chung đòi hỏi phải chuyển đổi kinh tế mang tính bền vững, 

bao trùm, có trách nhiệm giới có nghĩa là mọi người Việt Nam đều có cơ hội đóng góp 

vào cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (IR4.0) trong điều kiện làm việc tốt và 

được bảo trợ xã hội thỏa đáng.

• Phân tích chỉ ra bốn thách thức chính cản trở chuyển đổi kinh tế và đạt được các Mục 

tiêu Phát triển bền vững i) thiếu các chính sách phát triển tổng hòa có nguồn lực 

đầy đủ và chiến lược phát triển tổng hợp để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, chuyển 

đổi và bền vững trên tất cả các lĩnh vực kinh tế , ii) khu vực tư nhân bị chi phối bởi 

các mô hình và thông lệ kinh doanh năng suất thấp, đặc biệt là trong các DNSN, iii)

Việc áp dụng và tiếp cận không đầy đủ với công nghệ hiện đại, và iv) thiếu các 

khoản đầu tư để hướng tới chuyển đổi kinh tế bền vững và bao trùm, cũng như đạt 

được các mục tiêu phát triển bền vững. 
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Lý Thuyết thay đối (KẾT QUẢ 3)

Đến năm 2026, người dân ở Việt Nam, đặc biệt là những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, sẽ đóng góp và hưởng 

lợi một cách công bằng từ các chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện, đáp ứng giới hơn dựa trên sự đổi mới, làm 

chủ kinh doanh, nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và công việc thỏa đáng.

Đầu ra 3.1. 

Các thể chế 

thị trường lao 

động được 

cải cách 

nhằm nâng 

cao tiêu 

chuẩn lao 

động cho tất 

cả các loại 

hình lao động 

và chính thức 

hóa việc làm 

phi chính 
thức.

Đầu ra

Kết quả

Đầu ra 3.2. Năng lực

quốc gia được tăng

cường để xây dựng

và thực hiện các

chính sách và chiến

lược dựa trên bằng

chứng, đồng thời

tăng cường các hệ

sinh thái thúc đẩy

phát triển các ngành

nông nghiệp, công

nghiệp và dịch vụ

theo hướng bao

trùm, chuyển đổi và

bền vững để tạo

được việc làm thỏa

đáng. 

Đầu ra 3.3. Các

mô hình và thực

hành kinh doanh

bền vững, bao trùm

và có trách nhiệm

bao gồm các

doanh nghiệp vừa, 

nhỏ và siêu nhỏ và

hợp tác xã được

thúc đẩy để tăng

năng suất, phát

triển thương mại và

sáng tạo đổi mới, 

đồng thời để cải

thiện điều kiện làm

việc và tuân thủ

Đầu ra 3.4. 

Tăng cường 

bảo tồn di 

sản và triển 

khai các sáng 

kiến về đô thị 

để tăng 

cường các 

ngành công 

nghiệp văn 

hóa và thúc 

đẩy du lịch 

bền vững.

Những biện pháp can thiệp được đề xuất

thiếu các chính sách phát 

triển tổng hòa có nguồn lực 

đầy đủ và chiến lược phát 

triển tổng hợp để thúc đẩy 

tăng trưởng bao trùm, chuyển 

đổi và bền vững trên tất cả các 

lĩnh vực kinh tế

Thách thức

khu vực tư nhân bị chi phối

bởi các mô hình và thông lệ

kinh doanh năng suất thấp, 

đặc biệt là trong các DNSN

Việc áp dụng

và tiếp cận

không đầy đủ

với công nghệ

hiện đại

thiếu các khoản đầu tư

để hướng tới chuyển đổi

kinh tế bền vững và bao

trùm, cũng như đạt được

các mục tiêu phát triển

bền vững. 

Đầu ra 3.5. 

Các lựa chọn 

và cơ chế 

dựa trên 

bằng chứng 

được thúc 

đẩy để mở 

rộng tài chính 

công và tư 

nhằm đạt 

được các 

mục tiêu phát 

triển bền 

vững

Đầu ra 3.6.

Các công

nghệ, công cụ

và nền tảng kỹ

thuật số phù

hợp có thể

tiếp cận và áp

dụng để tạo

điều kiện cho

việc chuyển

đổi thuận lợi

và mang tính

bao trùm sang 

cuộc cách

mạng công

nghiệp lần thứ

tư (IR 4.0).
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Lý thuyết về sự thay đổi: Đề xuất của Liên hợp quốc và Các Mục tiêuKhông để lại ai phía
sau (LNOB). 

Thách thức i) thiếu các chính sách phát triển tổng hòa có nguồn lực đầy đủ và chiến lược 

phát triển tổng hợp để thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, chuyển đổi và bền 

vững trên tất cả các lĩnh vực kinh tế

• Thúc đẩy các chính sách và tiêu chuẩn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để khởi 

động cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

• Đưa ra các mô hình và phương thức kinh doanh mới để cải thiện khả năng kết nối, áp dụng 

kinh tế không gian, lan tỏa công nghệ và tăng cơ hội kinh tế, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị 

tổn thương.

• Thiết kế các chiến lược để cải thiện thói quen di chuyển của con người, hàng hóa và dịch vụ 

và tăng năng suất, phát triển thương mại và đa dạng hóa kinh tế.

• Hỗ trợ chính sách công nghiệp hóa xanh kết hợp và tích hợp kinh tế xanh, kinh tế luân

chuyển và phát triển vốn tự nhiên.

• Tăng cường bảo tồn di sản và năng lực sáng tạo đô thị để thúc đẩy các ngành công nghiệp 

văn hóa và đẩy mạnh du lịch bền vững.

• Tăng cường và thúc đẩy mối liên kết và phối hợp hiệp đồng giữa ngành chế biến thực phẩm, 

thủ công mỹ nghệ, du lịch và các ngành công nghiệp sáng tạo để phát triển kinh tế của địa 

phương và phụ nữ.

• Tăng cường các chính sách đô thị cùng với các chiến lược kinh tế xã hội, môi trường và văn 

hóa.
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Lý thuyết về sự thay đổi: Đề xuất của Liên hợp quốc và Các Mục tiêu

Không để lại ai phía sau (LNOB). 

Thách thức ii) khu vực tư nhân bị chi phối bởi các mô hình và thông lệ kinh 

doanh năng suất thấp, đặc biệt là trong các DNSN

• Ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ bị tổn thương và khu vực phi 

chính thức (đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ, NKT và người dân tộc 

thiểu số lãnh đạo) để xây dựng khả năng chống chịu trước các cú sốc kinh tế 

và trở nên thân thiện với môi trường hơn.

• Nâng cao năng suất và gia tăng giá trị trong nước, tăng trưởng của thị trường 

trong nước và nhu cầu của người tiêu dùng, và tính kết nối các doanh nghiệp 

với các chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu hỗ trợ tăng trưởng DNSN của Việt 

Nam.

• Cải thiện tiêu chuẩn lao động, hỗ trợ quá trình chuyển đổi từ thị trường lao 

động phi chính thức sang thị trường lao động có tính chính thức hơn.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho việc di cư lao động an toàn, công bằng và thường 

xuyên (hỗ trợ việc thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn 

và trật tự của Liên hợp quốc).
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Lý thuyết về sự thay đổi: Đề xuất của Liên hợp quốc và Các Mục tiêu

Không để lại ai phía sau (LNOB). 

Thách thức iii) Việc áp dụng và tiếp cận không đầy đủ với công nghệ hiện đại

• Cung cấp các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ 

CNTT-TT, mở rộng khả năng tiếp cận với công nghệ 4G và nâng cao năng lực 

CNTT-TT giữa các hợp tác xã DNSN và các nhóm yếu thế.

• Thiết kế các phương pháp tiếp cận sáng tạo để cải thiện sự hòa nhập, chẳng 

hạn như xây dựng các chiến lược nhằm phổ biến các dịch vụ số trên tất cả 

các lĩnh vực như một phần của việc mở rộng nền kinh tế số.

• Thúc đẩy áp dụng thương mại điện tử giữa các DNVVN và hợp tác xã.

• Xây dựng các nền tảng sáng tạo để trẻ em và thanh niên, đặc biệt là trẻ em 

gái và phụ nữ trẻ học hỏi và nâng cao kỹ năng để tìm được việc làm trong 

tương lai.

• Hỗ trợ xây dựng và thực thi các chính sách thị trường lao động để tái tạo kỹ 

năng cho lao động nhập cư và phi chính thức, đặc biệt là lao động nữ trong 

nền kinh tế số.
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Lý thuyết về sự thay đổi: Đề xuất của Liên hợp quốc và Các Mục tiêu

Không để lại ai phía sau (LNOB). 

Thách thức iv) thiếu các khoản đầu tư để hướng tới chuyển đổi kinh tế bền 

vững và bao trùm, cũng như đạt được các mục tiêu phát triển 

bền vững. 

• Thúc đẩy các lựa chọn và cơ chế dựa trên bằng chứng theo hướng mở rộng 

tài chính công và tư nhân để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững

• Khai thác các công cụ tài chính sáng tạo, quan hệ đối tác khu vực tư nhân và 

quỹ đầu tư chung.

• Tăng cường quản lý đầu tư công và lập ngân sách có trách nhiệm về giới.

• Hỗ trợ tăng tốc các gói kích thích tài chính và tài khóa nhằm kiến tạo các 

chính sách kinh tế vĩ mô được củng cố và bao trùm.
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Lý thuyết về sự thay đổi: Đề xuất của Liên hợp quốc và Các Mục tiêu Không để lại ai phía
sau (LNOB). 

Các nhóm LNOB được xác định là: 

a) Các dân tộc thiểu số

b) Người khuyết tật

c) Người di cư

d) Người dân sống ở vùng 
dễ bị thiên tai

e) Người LGBTQ;
f) Những người bị ảnh hưởng bởi HIV / AIDS, 
và
g) Các trọng điểm nhân khẩu học của Trẻ 
em, Thanh niên, Phụ nữ và Người cao tuổi.

TẠI SAO? 

• Sự bất bình đẳng và bị lề hóa ngoài ý muốn của các nhóm dễ bị tổn thương cho thấy sự 
phân bổ của cải không đồng đều cũng như các cơ hội tăng trưởng thịnh vượng kinh tế.

• Người nghèo ở nông thôn và thành thị, người dân tộc thiểu số, người di cư và các nhóm 
dễ bị tổn thương khác hưởng lợi ít hơn từ tăng trưởng kinh tế và điều này có thể còn
kéo dài khi nền kinh tế tiếp tục hiện đại hóa hơn và chuyển đổi mạnh hơn theo định 
hướng số.

• Lao động phi chính thức đặc biệt dễ bị tổn thương vì tính phi chính thức thường tạo ra
điều kiện làm việc ngược với chương trình việc làm thỏa đáng, hạn chế khả năng tiếp
cận các cơ chế bảo trợ xã hội và gia tăng tình trạng mất an ninh việc làm có thể dẫn đến
nạn bóc lột.
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Các vấn đề xuyên suốt

Các ưu tiên xuyên suốt để định hướng và hướng sự tập trung giám sát Khung Hợp tác
đã được xác nhận là:

(a) Nhân quyền;

(b) Công bằng và sự hòa nhập;

(c) Bình đẳng giới;

(d) Biến đổi khí hậu;

(e) Nhân đạo & Ứng phó Đại dịch.
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Giả định, rủi ro và quan hệ đối tác

Lý Thuyết Thay Đổi đối với kết quả này dựa trên giả định tổng thể rằng các chiến lược liên quan

đến cả người di cư quốc tế và nội địa.

Rủi ro được nhận định

• Những tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em chịu ảnh hưởng bởi việc di chuyển việc làm của cha mẹ 

và việc trẻ em bị gửi lại cho ông bà có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, sức khỏe thể chất và tinh 

thần của người chăm sóc.

• Các vấn đề về bảo vệ trẻ em, bảo trợ xã hội và phát triển dựa vào cộng đồng được cân bằng.. 

Quan hệ đối tác sẽ cần phải bao gồm nhiều bên liên quan khác nhau theo cách tiếp cận toàn xã hội

• Hợp tác với các Tổ chức Tài chính Quốc tế và

các đối tác phát triển để huy động các nguồn

lực cần thiết tài trợ cho các mục tiêu phát triển

bền vững và thúc đẩy đổi mới.

• Mở các cuộc đối thoại mới để huy động và thu 

hút sự tham gia của khu vực tư nhân Việt Nam 

đóng góp vào việc thực hiện MTPTBV..

• Tận dụng các mối quan hệ đối tác của LHQ về 

biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chính sách 

STEM, đổi mới, hệ thống y tế và tài chính đổi 

mới bằng cách thúc đẩy hợp tác giữa chính 

phủ, doanh nghiệp, học viện và cộng đồng

nhằm tạo ra đổi mới trong kinh doanh và tạo các 

tác động xã hội.

• Liên kết khu vực công và tư nhân, các hiệp hội 

người sử dụng lao động – lao động trong việc 

xây dựng lực lượng lao động và hình thành

quan hệ lao động lành mạnh.

• Hợp tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức 

phi chính phủ, các mạng lưới dân sự và cộng 

đồng để thúc đẩy quản trị tốt, cải cách luật pháp 

và công lý, đồng thời giải quyết các thách thức 

xã hội.

• Hợp tác với các tổ chức toàn cầu khác và mạng 

lưới đối tác khu vực để hỗ trợ các vấn đề xuyên 

biên giới, đặc biệt là về hành động về biến đổi 

khí hậu, ô nhiễm, dòng tiền phi pháp  và buôn 

người xuyên biên giới.
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Câu  h ỏ i  đ ịn h  h ướn g  th ảo  lu ận

(i) Lý thuyết tổng thể về sự thay đổi (ToC) và đề xuất của Liên hợp quốc có phản ánh thực 

tế của Việt Nam, lợi thế so sánh của Liên hợp quốc và các biện pháp thúc đẩy để hỗ trợ 

tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững không?

(ii) Các nhóm LNOB mục tiêu có tương ứng với những nhóm có nguy cơ cao nhất không và 

các đề xuất của LHQ có đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chính của LNOB không?

(iii) Các vấn đề xuyên suốt có được xác định và nắm bắt một cách chính xác trong cách 

tiếp cận của LHQ không?

(iv) Các giả định cho TOC có đủ thực tế và toàn diện không? Liệu bất kỳ giả định nào trong 

số này có thể được giảm thiểu một cách thích đáng thông qua các biện pháp can thiệp do 

Liên Hợp Quốc đề xuất không?

(v) Các rủi ro có được nắm bắt đầy đủ và phản ánh tác động tiềm tàng của các sự kiện và

cuộc khủng hoảng lớn, ví dụ: COVID-19, thiên tai, ô nhiễm ngày càng trầm trọng, v.v.?

(vi) Quan hệ đối tác chiến lược nào sẽ củng cố đề xuất của Liên hợp quốc? Có các mối 

quan hệ đối tác / hợp tác bổ sung nào có thể có tác động chuyển đổi trong việc đạt được Lý

thuyết thay đổi không?
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